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UBND PHƯỜNG HÒA BÌNH
TRƯỜNG MN THỦY TRIỀU

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 03/2026- TỔ 5T

Nhánh 1 Dự án

TT TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa 

điểm tổ 
chức

Lễ  hội 
mùa 
xuân

Muôn hoa 
khoe sắc

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh

I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1
6

Thực hiện đúng kỹ thuật 
và thuần thục các động 
tác trong bài tập thể dục 
theo hiệu lệnh, nhịp bản 
nhạc/bài hát. Bắt đầu và 
kết thúc động tác đúng 
nhịp.

Tập kết hợp 5 động tác 
cơ bản trong bài tập 
thể dục

TDS: Hô hấp: thổi bóng 
bay
Tay: Hai tay thay nhau 
quay dọc thân
Chân: Đứng đưa từng 
chân ra trước khuỵu gối
Bụng: Đứng 2 tay chống 
hông nghiêng  người sang 
2 bên
Bật: Bật chân trước chân 
sau
*TCVĐ: Gieo hạt

Lớp học TDS TDS

2 45
Bền bỉ, dẻo dai, duy trì 
tốc độ chạy liên tục 
150m không hạn chế 
thời gian

Chạy liên tục 150m 
không hạn chế thời 
gian

TC: Thi cướp cờ
HĐNT

3 71
Nhanh nhẹn, khéo léo 
vừa đi vừa đập bắt bóng 
nẩy từ 4-5 lần liên tiếp

Nhanh nhẹn, khéo léo 
vừa đi vừa đập bắt 

Tiết học: vừa đi vừa đập 
bắt bóng nẩy từ 4-5 lần 
liên tiếp

HĐH
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Nhánh 1 Dự án

TT TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa 

điểm tổ 
chức

Lễ  hội 
mùa 
xuân
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khoe sắc

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh

bóng nẩy từ 4-5 lần 
liên tiếp

4 84

Ném được trúng đích 
ngang ở khoảng cách xa 
2m, đường kính 40cm 
bằng 1 tay/ 2 tay

Ném trúng đích ngang 
ở khoảng cách xa 2m, 
đường kính 40cm bằng 
1 tay/ 2 tay

Trò chơi:Ném trúng đích 
ngang bằng 2 tay

Lớp học HĐNT

5 110
Thực hiện được các loại 
cử động bàn tay, ngón 
tay và cổ tay

  
Các loại cử động bàn 
tay, ngón tay và cổ tay

TC: 5 ngón tay nhúc 
nhích Lớp học

HĐG

6 166
Biết tự thay quần áo khi 
bị ướt/bẩn và để vào nơi 
quy định

Thay quần áo và để 
vào nơi quy định

TC thi mặc quần áo
Lớp học VS-AN VS-AN

7 172
Có kỹ năng sử dụng đồ 
dùng phục vụ ăn uống 
thành thạo, khéo léo

Cách sử dụng đồ dùng 
ăn uống

Trò chuyện, xem video 
clip Lớp học HĐC

8 201
Biết tránh một số 
trường hợp không an 
toàn

Một số trường hợp 
không an toàn:
- Người lạ bế ẫm, rủ đi 
chơi, cho đồ ăn.
- Tự ý đi ra khỏi 
nhà/trường/lớp một 

Một số trường hợp 
không an toàn:
- Người lạ bế ẫm, rủ đi 
chơi, cho đồ ăn.
- Tự ý đi ra khỏi 
nhà/trường/lớp một mình 

Lớp học HĐNT
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Nhánh 1 Dự án

TT TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa 

điểm tổ 
chức

Lễ  hội 
mùa 
xuân

Muôn hoa 
khoe sắc

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh

mình khi chưa được 
người lớn cho phép

khi chưa được người lớn 
cho phép

II.  LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

9 234

Biết đặc điểm, ích lợi , 
tác hại, quá trình phát 
triển và điều kiện sống 
của một số loại cây, hoa 
,quả

Đặc điểm , ích lợi , tác 
hại, quá trình phát triển 
và điều kiện sống của 
một số loại  cây, hoa 
,quả

Tiết học: Khám phá 
nguyên liệu làm hoa

Lớp học HĐH

10
235

 Biết so sánh, phân loại  
cây, hoa, quả theo 2 - 3 
dấu hiệu

So sánh, phân loại  
cây, hoa, quả theo 2 - 3 
dấu hiệu

So sánh, phân loại  cây, 
hoa, quả theo 2 - 3 dấu 
hiệu

Lớp học HĐNT

11 245

Nói được một số đặc 
điểm nổi bật của các 
mùa trong năm nơi trẻ 
sống

Đặc điểm nổi bật của 
các mùa trong năm nơi 
trẻ sống

Tiết học: Lễ hội mùa 
xuân Lớp học HĐH

12 247

Biết được ảnh hưởng 
của thời tiết đến sinh 
hoạt của con người và 
sự thay đổi của con vật 
và cây theo mùa

Sự thay đổi trong sinh 
hoạt của con người, 
con vật và cây theo 
mùa

Trò chuyện về sự thay 
đổi trong sinh hoạt của 
con người, con vật và 
cây theo mùa

Lớp học HĐC
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Nhánh 1 Dự án

TT TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa 

điểm tổ 
chức

Lễ  hội 
mùa 
xuân

Muôn hoa 
khoe sắc

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh

13 261

Có một số hiểu biết về 
không khí và sự cần 
thiết của nó với cuộc 
sống con người, con 
vật, cây

Không khí và sự cần 
thiết của nó với cuộc 
sống con người, con 
vật, cây

Trò chuyện, xem tranh 
ảnh, xem video clip về 
sự cần thiết của nó đối 
với thực vật

Lớp học

HĐC

14 266
Thực hiện được một số 
thao tác cơ bản với máy 
tính

Một số thao tác cơ bản 
với máy tính: tắt, mở, 
di chuyển chuột, kích 
chuột , mở thư mục

TC Kismart, thực hành 
chơi với máy tính

Lớp học
HĐG

15 267

Chủ dộng tương tác với 
ca bài giảng Elearning 
/phần mềm trò chơi trên 
máy tính

Chơi trò chơi ứng 
dụng canva, AI, 
wordwall, heyzine... 
phần mềm trò chơi/ bài 
giảng Elearning/ sách 
điện tử trên máy tính

TC Kismart, thực hành 
chơi với máy tính

Lớp học

HĐG

16 292 Nhận ra quy tắc sắp xếp 
đơn giản và sao chép lại

Nhận ra quy tắc sắp 
xếp và sao chép lại 

So sánh số lượng của các 
đối tượng  bằng các cách 
khác nhau 

Lớp học   HĐG

17 303
Biết sắp xếp các đối 
tượng theo trình tự nhật 
định theo yêu cầu

Sắp xếp các đối tượng 
theo trình tự nhất định 

So sánh số lượng của các 
đối tượng  bằng các cách 
khác nhau 

Lớp học HĐG

18 307

Nhận biết được mục 
đích của tiền trong cuộc 
sống (để mua thức ăn, 
đồ chơi,…)

Tìm hiểu về đồng tiền 
Việt Nam (họa tiết, 
mệnh giá, cách sử 
dụng)

Quan sát trực tiếp, trò 
chuyện tìm hiểu về đồng 
tiền Việt Nam (họa tiết, 
mệnh giá, cách sử dụng)

Lớp học HĐG
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Nhánh 1 Dự án

TT TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa 

điểm tổ 
chức

Lễ  hội 
mùa 
xuân

Muôn hoa 
khoe sắc

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh

19 329

Gọi tên và chỉ ra được 
các điểm giống, khác 
nhau giữa hai  khối 
vuông và khối chữ nhật

Nhận biết, gọi tên khối 
vuông, khối chữ nhật 
và nhận dạng các khối 
hình đó trong thực tế

Tiết học:Nhận biết, gọi 
tên khối vuông, khối 
chữ nhật Lớp học HĐH

 

20 345 Gọi được tên các mùa 
trong năm theo thứ tự

Nhận biết các mùa 
trong năm theo thứ tự

Trò chuyện, xem tranh 
ảnh, chọn tranh lô tô: 
Nhận biết các mùa trong 
năm theo thứ tự

Lớp học
HĐC

21 368

Kể được tên và hoạt 
động nổi bật của một số 
lễ hội, sự kiện văn hóa 
tại địa phương

Tên và hoạt động nổi 
bật của một số lễ hội, 
sự kiện văn hóa địa 
phương

Trò chuyện về ngày hội 
đến trường,  lễ trung thu, 
các hoạt động, trò chơi, 
món ăn đặc trưng trong 
ngày lễ

HĐC

IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

22 385

Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề thực 
hiện

Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Lớp học HĐC

23 386
Có khả năng nghe các 
bài hát, bài thơ, ca dao, 
đồng dao, tục ngữ, câu 

Nghe các bài hát, bài 
thơ, ca dao, đồng dao, 
tục ngữ, câu đố, hò, vè 

Nghe thơ: cây day leo, 
cây đào, hoa đào hoa 
mai, chúc têt, hoa cúc 

vàng…

Lớp học  HĐC
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Nhánh 1 Dự án

TT TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa 

điểm tổ 
chức

Lễ  hội 
mùa 
xuân

Muôn hoa 
khoe sắc

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh

đố, hò, vè phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề thực 
hiện

phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện
nước khác nhau trên 
thế giới 

Ca dao: lúa ngô là cô đậu 
lành...

Câu đố về thực vật, tết 
mùa xuân

nổi bật của một số nước 
khác nhau trên thế giới 

24

403

Biết miêu tả sự việc có 
nhiều tình tiết theo trình 
tự với một số thông tin 
về hành động, tính cách, 
trạng thái,.. của nhân 
vật

Miêu tả sự việc có 
nhiều tình tiết theo 
trình tự với một số 
thông tin về hành 
động, tính cách, trạng 
thái,.. của nhân vật

Kể chuyện sáng tạo theo 
tranh, theo đồ vật

Lớp học
HĐG

25 404

Có khả năng đọc thuộc 
bài thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp độ tuổi và 
chủ đề thực hiện. Có 
khả năng đọc biểu cảm 
bài thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp độ tuổi

Đọc thuộc bài thơ, ca 
dao, đồng dao phù hợp 
độ tuổi và chủ đề thực 
hiện. Có khả năng đọc 
biểu cảm bài thơ, ca 
dao, đồng dao phù hợp 
độ tuổi

Tiết học: Đồng dao mùa 
xuân 

Lớp học HĐH

26 439

Có khả năng nhận dạng 
các chữ,m, l, n  trong 
bảng chữ cái Tiếng 
Việt, chữ in thường, in 
hoa

Nhận dạng các chữ cái 
m, l, n trong bảng chữ 
cái Tiếng Việt, chữ in 
thường, in hoa

Tiết học: Lq chữ cái 
m,l,n
Trò chơi chữ cái : m,l,n Lớp học HĐH HĐH
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Nhánh 1 Dự án

TT TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa 

điểm tổ 
chức

Lễ  hội 
mùa 
xuân

Muôn hoa 
khoe sắc

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh

V. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TCKN-XH

27 463

Có khả năng tự làm 
được một số việc đơn 
giản trong sinh hoạt 
hàng ngày

Làm bánh trôi  
Gói bánh chưng (Làm 
bánh trôi)

Lớp học
HĐG

28 484

Biết được các kỳ nghỉ lễ 
trong năm và một số nét 
văn hóa nổi bật của một 
số nước khác nhau trên 
thế giới 

Các kỳ nghỉ lễ trong 
năm và một số nét văn 
hóa nổi bật của một số 
nước khác nhau trên 
thế giới 

Trò chuyện, xem tranh 
ảnh, clip

Lớp học HĐC 

29 509 Thích chăm sóc cây Bảo vệ, chăm sóc cây Trẻ thực hành chăm sóc 
góc thiên nhiên Lớp học HĐC 

30 512

Có hành vi bảo vệ môi 
trường trong sinh hoạt 
hàng ngày và biết nhắc 
nhở mọi người xung 
quanh cùng thực hiện

Hành vi giữ gìn, bảo 
vệ môi trường Trò chuyện với trẻ về 

hành vi bảo vệ môi 
trường

Lớp học HĐC

VI. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

31 519

Biết thể hiện thái độ tán 
thưởng, tự khám phá, 
bắt chước âm thanh, 
dáng điệu và sử dụng 
các từ gợi cảm nói lên 

Nghe âm thanh, các 
bài hát, bản nhạc gần 
gũi và ngắm nhìn vẻ 
đẹp nổi bật của các sự 
vật, hiện tượng trong 

Nghe âm thanh, các bài 
hát, bản nhạc gần gũi và 
ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật 
của các sự vật, hiện 
tượng trong thiên nhiên, 

Lớp học
ĐTT
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Nhánh 1 Dự án

TT TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa 

điểm tổ 
chức

Lễ  hội 
mùa 
xuân

Muôn hoa 
khoe sắc

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh

tình cảm khi nghe âm 
thanh gợi cảm, các bài 
hát, bản nhạc và ngắm 
nhìn vẻ đẹp của các sự 
vật, hiện tượng trong 
thiên nhiên, cuộc sống 
và tác phẩm nghệ thuật

thiên nhiên, cuộc sống 
và tác phẩm nghệ thuật

cuộc sống và tác phẩm 
nghệ thuật

32 525

Thích nghe và nhận biết 
các thể loại âm nhạc 
khác nhau (nhạc thiếu 
nhi, dân ca, nhạc cổ 
điển) về thực vật, tết 
mùa xuân

Nghe và nhận biết các 
thể loại âm nhạc khác 
nhau (nhạc thiếu nhi, 
dân ca, nhạc cổ điển) 
về thực vật, tết mùa 
xuân

Cho trẻ nghe và nhận 
biết các thể loại âm nhạc 
khác nhau về thực vật, 
tết mùa xuân Lớp học

ĐTT

33 526

Thích nghe và nhận ra 
sắc thái (vui, buồn, tình 
cảm tha thiết) của các 
bài hát, bản nhạc  về 
chủ đề nghề nghiệp

Nghe và nhận ra sắc 
thái (vui, buồn, tình 
cảm tha thiết) của các 
bài hát, bản nhạc  về 
chủ đề nghề nghiệp

 
TC nghe giai điệu đoán 
tên bài hát Lớp học

HĐC

34 529

Biết hát đúng giai điệu, 
lời ca, hát diễn cảm phù 
hợp với sắc thái, tình 
cảm của bài hát qua 
giọng hát, nét mặt, điệu 

Hát đúng giai điệu, lời 
ca, hát diễn cảm phù 
hợp với sắc thái, tình 
cảm của bài hát qua 
giọng hát, nét mặt, 

Tiết học: hát " Mùa 
xuân của bé"

Lớp học HĐH
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Nhánh 1 Dự án

TT TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa 

điểm tổ 
chức

Lễ  hội 
mùa 
xuân

Muôn hoa 
khoe sắc

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh

bộ, cử chỉ…về thực vật, 
tết mùa xuân

điệu bộ, cử chỉ…về 
thực vật, tết mùa xuân

35 532

Có khả năng vận động 
nhịp nhàng phù hợp với 
sắc thái, nhịp điệu bài 
hát, bản nhạc với các 
hình thức (vỗ tay theo 
các loại tiết tấu, múa) về 
thực vật, tết mùa xuân

Vận động nhịp nhàng 
theo giai điệu, nhịp 
điệu và thể hiện sắc 
thái phù hợp với các 
bài hát, bản nhạc / Sử 
dụng các dụng cụ gõ 
đệm theo tiết tấu về 
thực vật, tết mùa xuân

Tiết học: Múa" Ra 
vườn hoa em chơi"

HĐH

36 535

Biết phối hợp và lựa 
chọn các nguyên vật 
liệu tạo hình, vật liệu 
thiên nhiên để tạo ra sản 
phẩm về thực vật, tết 
mùa xuân

Lựa chọn, phối hợp 
các nguyên vật liệu tạo 
hình, vật liệu trong 
thiên nhiên, phế liệu để 
tạo ra các sản phẩm về 
thực vật, tết mùa xuân

Làm mô hình cây , rau, 
làm rau củ quả từ một số 
nguên vật liệu về thực 
vật, tết mùa xuân HĐG

37 539

Biết phối hợp các kĩ 
năng vẽ để tạo thành 
bức tranh có màu sắc 
hài hòa, bố cục cân đối 
về thực vật, tết mùa 
xuân

Phối hợp các kĩ năng 
nặn để tạo thành sản 
phẩm có bố cục cân 
đối về thực vật, tết 
mùa xuân

Phối hợp các kĩ năng nặn 
để tạo thành sản phẩm có 
bố cục cân đối về thực 
vật, tết mùa xuân HĐG

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
07:2

4 1
8/0

3/2
026

bởi P
hạm

 T
hị B

íc
h N

gọc 
( 3

1311337_n
gocp

tb
 ) 

– T
rư

ờng M
ầm

 N
on T

hủy 
Triề

u



10

Nhánh 1 Dự án

TT TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa 

điểm tổ 
chức

Lễ  hội 
mùa 
xuân

Muôn hoa 
khoe sắc

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh

38
 54

2

Biết phối hợp các kĩ 
năng cắt, xé dán để tạo 
thành bức tranh có màu 
sắc hài hoa, bố cục cân 
đối  về chủ đề Mùa 
xuân 

Tự nghĩ ra các hình 
thức để tạo ra âm 
thanh, vận động theo 
các bài hát, bản nhạc 
yêu thích về thực vật, 
tết mùa xuân

Tiết học: Làm hoa sáng 
tạo từ giấy

HĐH

39
 54

5

Biết phối hợp các kĩ 
năng nặn để tạo thành 
sản phẩm có bố cục cân 
đối về thực vật, tết mùa 
xuân

Phối hợp các kĩ năng 
nặn để tạo thành sản 
phẩm có bố cục cân 
đối về thực vật, tết 
mùa xuân

Phối hợp các kĩ năng nặn 
để tạo thành sản phẩm có 
bố cục cân đối về thực 
vật, tết mùa xuân

40 557

Có khả năng tự nghĩ ra 
các hình thức để tạo ra 
âm thanh, vận động, hát 
theo các bản nhạc, bài 
hát yêu thích về thực 
vật, tết mùa xuân

Tự nghĩ ra các hình 
thức để tạo ra âm 
thanh, vận động theo 
các bài hát, bản nhạc 
yêu thích về thực vật, 
tết mùa xuân

Chơi biểu diễn văn nghệ 
góc nghệ thuật

Trong đó: - Đón trẻ 1 1
- Thể dục sáng 1 1
- Hoạt động góc 6 4

Cộng số nội dung hoạt 
động phân bổ vào 

nhánh chủ đề

Chia theo hoạt động 
trong chế độ sinh 

hoạt
- Hoạt động ngoài trời 2 2
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Nhánh 1 Dự án

TT TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa 

điểm tổ 
chức

Lễ  hội 
mùa 
xuân

Muôn hoa 
khoe sắc

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh

- Vệ sinh- Ăn ngủ 1 1
- Hoạt động chiều 5 6
- Thăm quan dã ngoại 0 0
- Lễ hội 0 0
Hoạt động học: Chia ra 5 5
- Giờ TC 1 0
- Giờ NT 1 2
- Giờ NN 2 1
- Giờ TCKNXH 0 0
- Giờ TM 1 2

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực hiện
Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự điều chỉnh 

(nếu có)

“Lễ hội mùa xuân”
1      Từ 23/02/2026 - 27/2/2026

Nguyễn Thu Trang

Dự án :Muôn hoa khoe sắc           1 Từ 02/03/2026 - 06/03/2026
         Đỗ Thị Thu Hà
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III. CHUẨN BỊ
Nhánh

Chuẩn bị

“Lễ hội mùa xuân”
Dự án :Muôn hoa khoe sắc

Giáo viên

- Xây dựng KH chủ nhánh (giáo án)

-Trò chuyện với trẻ về ngày tết cổ truyền, món ăn, hoạt 

động, phong tục tập quán, không khí, lễ hội mùa xuân 

...ngày tết

- Chuẩn bị đồ dùng nguyên học liệu cho trẻ tham gia lễ hội 

-Tạo môi trường cho trẻ hoạt động, làm đồ dùng đồ chơi 

về ngày tết cổ truyền việt nam.

-Sưu tầm một số bài thơ, câu chuyện, bài hát, câu đố về 

ngày tết của Việt nam, các lễ hội trong dịp tết

-Tạo môi trường cho trẻ hoạt động, làm đồ dùng đồ chơi

-Sưu tầm một số bài thơ, câu chuyện, bài hát, ca dao, đồng 

dao, hò vè… về lễ hội ngày tết cổ truyền Việt nam

-Tuyên truyền với phụ huynh về nội dung của chủ đề và 

xin phụ huynh ủng hộ một số nguyên vật liệu phế liệu

-Tạo mã QR code,  đường link gửi cho phụ huynh, tuyên 

truyền với phụ  huynh về chủ đề

- Rèn kỹ năng,  nề nếp vệ sinh các hoạt động cho trẻ

-Thiết kế một số giáo án điện tử

- Xây dựng KH chủ nhánh (giáo án)

-Trò chuyện với trẻ về một số loại hoa và tác dụng, lợi ích của 

hoa, câu đố về mùa xuân

- Chuẩn bị đồ dùng nguyên học liệu 

-Tạo môi trường cho trẻ hoạt động, làm đồ dùng đồ chơi

-Sưu tầm một số bài thơ, câu chuyện, bài hát, câu đố về một 

số loại hoa, về mùa xuân

-Tạo môi trường cho trẻ hoạt động, làm đồ dùng đồ chơi

-Sưu tầm một số bài thơ, câu chuyện, bài hát, ca dao, đồng 
dao, hò vè… về các loại hoa

-Tuyên truyền với phụ huynh về nội dung của chủ đề và xin 

phụ huynh ủng hộ một số nguyên vật liệu phế liệu

-Tạo mã QR code,  đường link gửi cho phụ huynh, tuyên 

truyền với phụ huynh về một số loại hoa, về mùa xuân

- Rèn kỹ năng,  nề nếp vệ sinh các hoạt động cho trẻ

-Thiết kế một số giáo án điện tử

Nhà trường
-Bổ sung thêm một số nguyên học liệu đồ dùng đồ chơi 

-Duyệt kế hoạch CSGD trẻ cho lớp
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Nhánh

Chuẩn bị

“Lễ hội mùa xuân”
Dự án :Muôn hoa khoe sắc

-Dự giờ nhận xét rút kinh nghiệm cho giáo viên về ưu điểm và tồn tại

Phụ huynh

-Ủng hộ lớp một số nguyên học liệu, phế liệu

- Quan tâm đến bảng tuyên truyền của lớp, nhóm Zalo của lớp, quét mã Qr code để dạy trẻ một số hoạt động ở nhà.

- Phối kết hợp với cô giáo để tổ chức một số hoạt động cho trẻ: Lễ hội xuân, phụ huynh đăng ký một ngày làm cô giáo 

Mầm non

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề đang thực hiện.

- Sưu tầm một số bài thơ, bài hát dạy trẻ thuộc, đọc cho trẻ nghe một số câu chuyện về chủ đề Thực vật quanh ta

- Ôn luyện cho trẻ đọc thuộc chữ cái, chữ số 

- Phòng một số bệnh thường gặp trong mùa đông, phòng chống bệnh mùa đông, bệnh béo phì, suy dinh dưỡng thừa cân ở 

trẻ

Trẻ
-Cùng cô làm đồ dùng đồ chơi và tạo môi trường hoạt động của chủ đề

-Tham gia tích cực vào các hoạt động của chủ đề

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chúTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trẻ

* Đón trẻ vào lớp nhắc nhở trẻ có ý thức, thói quen  tự giác để đồ dùng cá nhân gọn gàng đúng 

nơi quy định

- Trẻ nghe bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè về tết mùa xuân 
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc  về tết mùa 

xuân 

* Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ và nội dung dự án.

2 Thể dục sáng

* Khởi động: Đi vòng tròn làm đoàn tàu kết hợp một số kiểu đi: Đi bằng mũi bàn chân, đi bằng 

gót chân, đi cúi khom người, đi nhanh, đi chậm... về đội hình 3 hàng ngang.

- Trọng động: Tập các động tác của bài tập thể dục với các hình thức (nhịp đếm, kết hợp bài hát, 

tập với vòng)

* Hô hấp: Làm động tác hô hấp " Thổi bóng bay"

*Tập dân vũ " Như hoa mùa  xuân" Kết hợp các động tác cơ bản tay, chân, bụng, bật

*Trò chơi: Gieo hạt

3
Hoạt 
động 
học

 “Lễ hội 
mùa xuân ”
Từ 23/02 - 

27/2/26

*PTTC

Vừa đi vừa đập 
bóng nẩy 4-5 

liên tiếp

*PTNT

Lễ hội mùa 
xuân

*PTNN

LQ chữ 
cái m,n,l

*PTTM

Dạy hát " Mùa 
xuân của bé "

* PTNN

Đồng dao 
" Mùa xuân" 

    Dự án 
“Muôn hoa 
khoe sắc”
Từ 02/03 - 
06/03/26

* PTNT

Khám phá một 
số nguyên liệu 

làm hoa

*PTTM

Múa" Ra vườn 
hoa em chơi 

*PTNN

TC chữ 
cái m,n,l

* PTTM

Làm hoa sáng
tạo từ giấy

* PTTCKNXH

Ngày vui 08/03 
(Sel)

4 “Lễ hội 
mùa xuân ”

- Quan sát -Trẻ thực hành 
chăm sóc cây 

 - Quan sát - Quan sát  - Quan sát
“ Bầu trời”
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Từ 23/02 - 
27/2/26

“ Bồn hoa cúc 
zich”
- Trò chơi: 
Đi và đập bắt 
bóng nảy 4-5 lần 
liên tiếp
- Chơi tự do với 
đồ chơi ngoài 
trời.

xanh  góc thiên 
nhiên
- Trò chơi DG: 
Rồng rắn lên 
mây
- Chơi tự do với 
đồ chơi ngoài 
trời.

“ Bồn hoa của 
lớp”
-Trò chơi VĐ: 
Kéo  co 
- Chơi tự do với 
đồ chơi ngoài 
trời.

“ Bồn hoa cúc 
zich”
- Trò chơi: 
Đi và đập bắt 
bóng nảy 4-5 
lần liên tiếp
- Chơi tự do với 
đồ chơi ngoài 
trời.

- Trò chơi : Đánh 
bóng trên dây
- Chơi tự do với đồ 
chơi ngoài trời.

Hoạt 

động 

ngoài 

trời

    Dự án 
“Muôn hoa 
khoe sắc”
Từ 02/03 - 
06/03/26

-Quan sát: 

“Khu nhà chòi ”

-Trò chơi VĐ: 
Nhảy bao bố 
- Chơi tự do với 
đồ chơi ngoài 
trời.

-Quan sát: 

“Các bồn hoa ” -

Trò chơi VĐ: 

Lăn bóng vào 

gôn

- Chơi tự do với 

đồ chơi ngoài 

trời

- Quan sát:  Cầu 

trượt “

-Trò chơi VĐ:

Nhảy lò cò

- Chơi tự do với 
đồ chơi ngoài 
trời.

- Trò chơi VĐ:

“ Đánh cầu”

 - Chơi tự do 
với đồ chơi 
ngoài trời

- Quan sát: Thời tiết

- Trò chơi VĐ:

“ Rồng rắn lên 

mây”

 -Chơi tự do với đồ 
chơi ngoài trời
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

5 Vệ sinh, ăn, ngủ
- Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung 
quanh cùng thực hiện
- Xem tranh ảnh, clip, video....  về hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường

“Lễ hội 
mùa xuân ”
Từ 23/02 - 

27/2/26

-Trò chuyện, 

xem video clip 

sự cần thiết của 

nó đối với thực 

vật

- Hoạt động tự

chọn

- Trả trẻ

-Trò chuyện, 

xem video clip

- Hát một số bài 

hát về tết mùa 

xuân

- Hoạt động tự 

chọn

-Trả trẻ

- Nghe hiểu nội 

dung truyện kể, 

truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực 

hiện

- Hoạt động tự 

chọn

-Trả trẻ

- Trò chuyện về 

sự thay đổi 

trong sinh hoạt 

của con người, 

con vật và cây 

theo mùa

- Hoạt động tự 

chọn

-Trả trẻ

+ Cho trẻ cùng xem 

lại những sản phẩm 

trẻ tạo ra

+ Trưng bày sản 

phẩm của dự án 

(bảng ghi chép, bản 

thiết kế, sản phẩm 

của trẻ).

 -Trả trẻ6

Hoạt 

động 

chiều
    Dự án 
“Muôn hoa 
khoe sắc”
Từ 02/03 - 
06/03/26

- Nghe thơ: cây 
day leo, cây đào, 
hoa đào hoa mai, 
chúc têt, hoa cúc 
vàng…
- Trả trẻ

 - Trò chuyện về 
đặc điểm nổi bật 
của các mùa 
trong năm nơi trẻ 
sống
- Hoạt động tự 
chọn
-Trả trẻ

- TC nghe giai 
điệu đoán tên 
bài hát
- Hoạt động tự 
chọn
-Trả trẻ

- Nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc về 
tết, mùa xuân
- Trả trẻ

- Trò chuyện với trẻ 
về hành vi bảo vệ 
môi trường 
Hoạt động tự chọn
- Trả trẻ TÀI L
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
Phân phối vào nhánh

Nhánh 1 Dự án

ST
T

Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị    Lễ hội 

mùa xuân Muôn hoa khoe 
sắc

*Nấu ăn

Restaurant 
( Món ăn 

ngày tết)

-Bánh mỳ, mỳ tôm,
cơm,….
Nước uống: Nước cam, 
nước chanh, sinh tố…
-Sử dụng đồ dùng an 
toàn
- Biết bày và giới 
thiệu món ăn trong 
thực đơn
- Lấy và cất đồ dùng 
đồ chơi gọn gàng, ngăn 
nắp

- Trẻ thực hiện công 
việc: Thiết kế tiền, đi 
chợ, chế biến món ăn, 
sắp xếp bàn ăn…
- Thực hiện hành vi 
văn minh trong ăn 
uống: Mời chào trước 
khi ăn, thu dọn bàn ăn 
sau khi ăn xong

- Tạp dề, mũ, bộ 
đồ nấu ăn, khăn 
trải bàn, thẻ chơi
- Nguyên liệu, thực 

phẩm ...

x x x

1

GÓC 

PHÂN 

VAI

*Nhóm 

Bán hàng 

Maket ( 

Cửa hàng 

tết)

- Biết sắp xếp hàng, 
thao tác, chào mời 
khách, lấy đúng mặt 
hàng, giới thiệu các 
mặt hàng, cân, nói giá 
tiền, viết hóa đơn.

- Biết ứng xử, giao
tiếp với khách hàng

- Đưa và nhận hàng
bằng 2 tay

- Thực hiện các thao 
tác: Sắp xếp bày hàng 
cho gọn gàng, chào 
mời khách, giới thiệu, 
đưa, lấy đúng hàng,…
- Thực hiện hành vi 
văn minh khi bán 
hàng, mua hàng

- Điện thoại, máy 
tính tiền, tiền, cân, 
thẻ chơi.
- Đồ chơi (táp lô 
mặt hàng, giá tiền), 
một số loại rau củ 
quả, trang phục
- Một số đồ dùng 
đồ chơi x x
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Phân phối vào nhánh
Nhánh 1 Dự án

ST
T

Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị    Lễ hội 

mùa xuân Muôn hoa khoe 
sắc

- Biết giao lưu giữa 
bạn chơi trong nhóm
- Lấy và cất đồ dùng 
đồ chơi gọn gàng đúng 
nơi quy định

2
GÓC 

CÔNG 

NGHỆ 

CHẾ TẠO

- Vườn hoa 

mùa xuân

- Biết lựa chọn nguyên 
vật liệu phù hợp để xây 
xếp vườn cây giống.
- Biết thực hiện các 
thao tác xây dựng công 
trình
- Biết lắp ghép, xây 
xếp tạo khuôn viên cây 
xanh
- Có kỹ năng sử dụng 
công nghệ để tháo lắp 
đồ điện cũ và có thể 
chế tạo ra một số đồ 
dùng, vật dụng khác 
theo ý tưởng của trẻ
- Đoàn kết kiên trì 
hoàn thành công trình
- Biết trao đổi, giao 
lưu với bạn trong nhóm 

- Trẻ thực hiện thao 
tác lấy nguyên vật 
liệu để xây tường 
bao, xây xếp mô 
hình khuôn viên 
vườn rau.

- Tháo lắp đồ điện tử
- Cô động viên khích 
lệ trẻ hoàn thành công 
trình và điều chỉnh 
hành vi của trẻ

- Gạch xây, hàng 
rào, nguyên vật 
liệu, thẻ chơi, bút 
dạ….
- Tuya vít, búa, 
kìm….

- Mẫu gợi ý, mẫu
sáng tạo…

x x
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Phân phối vào nhánh
Nhánh 1 Dự án

ST
T

Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị    Lễ hội 

mùa xuân Muôn hoa khoe 
sắc

chơi và các góc chơi 
khác
- Lấy và cất đồ dùng 
đồ chơi gọn gàng đúng 
nơi quy định

3
GÓC 

SÁCH 

TRUYỆN

- Trẻ biết chọn sách
để xem, biết lật giở 
sách, xem sách từ đầu 
đến cuối sách, từ trái 
sang phải, từ trên 
xuống dưới
- Liên kết với bạn khi 
kể chuyện bằng rối tay, 
rối que
- Nói đủ nghe khi 
tham gia hoạt động và 
giao lưu với bạn trong 
nhóm chơi.
- Tập kể chuyện sáng 
tạo theo tranh và theo 
rối tay, rối que.
- Lấy và cất đồ dùng 
ngăn lắp đúng nơi quy 
định.

- Trẻ lấy sách lấy đồ 
dùng
- Xem sách tranh, 
xem tranh truyện
- Tập kể chuyện 
sáng tạo theo tranh, 
theo rôí

- Thơ chữ to:
+ Cây dây leo
+ Bác bầu bác bí
- Cô bao quát trẻ và 
giúp trẻ khi gặp khó 
khăn

- Sách tranh, tranh 
truyện,

- Thơ chữ to:
+ Giàn mướp
+ Chùm quả ngọt

- Thẻ chơi, sân
khấu, rối tay, rối 
que

x x
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Phân phối vào nhánh
Nhánh 1 Dự án

ST
T

Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị    Lễ hội 

mùa xuân Muôn hoa khoe 
sắc

-Làm quen 

với toán

- Biết cách chơi, biết 
cách sử dụng đồ dùng, 
học liệu để chơi trò 
chơi làm quen với toán 
thành thạo.

- Có kỹ năng đếm, thêm 
bớt, chia nhóm đồ 
dùng, thao tác khéo léo 
và hoàn thành trò chơi, 
kiên trì , giao lưu hợp 
tác với bạn trong khi 
chơi.

- Biết phản biện, truy 
vấn khi cô hoặc bạn 
hỏi hoặc truy vấn 
người khác

- Lấy đúng đồ dùng 
bảng chơi, cất đồ dùng 
gọn gàng sau khi chơi 
xong.

- Điền đúng số lượng
- Bé chia số lượng

- Bé chọn và điền 
đúng dấu
- Xếp, ghép, gắn 
đúng số lượng

- Bé chọn đúng
- Xúc xắc kỳ diệu

-Thẻ chơi, thẻ số, 
bút dạ, khăn lau, 
bảng chơi, đồ dùng 
đồ chơi làm quen 
với toán
- Bảng chơi, đồ 
dùng cho các trò 
chơi. x x

4

- Làm 

quen chữ 

cái

- Biết chọn thẻ chữ cái 
và ghép từ theo mẫu
- Biết dùng bút dạ tìm 
và nối đúng chữ cái b, 

+ Bé ghép từ theo 
mẫu
+ Bé tập tô chữ cái b, 
d , đ

- Thẻ chơi,  thẻ 
chữ cái, bút dạ, 
khăn lau, 
- Bảng bé ghép từ

x x x
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Phân phối vào nhánh
Nhánh 1 Dự án

ST
T

Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị    Lễ hội 

mùa xuân Muôn hoa khoe 
sắc

d, đ trong từ và tập tô 
chữ cái. 
- Biết dùng bút dạ để 
khoanh tròn những chữ 
cái giống nhau.
- Biết viết, xếp hình 
chữ cái từ hột hạt, cúc 
cáo
- Viết tìm nhanh những 
chữ cái giống nhau và 
gạch chân hoặc gạch 
chéo
- Tập tô chữ cái theo 
nét chấm mờ
- Trẻ thực hiện được 
các yêu cầu của trò 
chơi, biết cách chơi, 
lấy đúng đồ cùng của 
trò chơi
- Kiên trì, hợp tác, làm 
việc nhóm, có khả 
năng phản biện và 
hoàn thành trò chơi.

+ Tìm và nối đúng 
chữ cái trong từ
+ Tìm và khoanh  
những chữ cái giống 
nhau
+ Viết, xếp hình chữ 
cái
+ Gạch chân những 
chữ cái giống nhau
- Làm quen tiếng anh 
trong bảng chữ cái

- Bảng chơi tìm và 
nối đúng chữ cái , 
b ,d, đ, bảng chữ 
cái nhỏ, bảng chơi, 
trò chơi…

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
07:2

4 1
8/0

3/2
026

bởi P
hạm

 T
hị B

íc
h N

gọc 
( 3

1311337_n
gocp

tb
 ) 

– T
rư

ờng M
ầm

 N
on T

hủy 
Triề

u



22

Phân phối vào nhánh
Nhánh 1 Dự án

ST
T

Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị    Lễ hội 

mùa xuân Muôn hoa khoe 
sắc

- Khám 

phá chủ đề

- Biết nhận diện các 
hình ảnh ký hiệu các 
giao diện trò chơi trên 
máy tính.
- Biết cách di chuyển 
chuột và chơi một số trò 
chơi trên máy tính
- Trẻ hiểu cách chơi, 
luật chơi các trò chơi 
khám phá chủ đề.

+ Vòng quay may
mắn
+ Ghép tranh
+ Kéo thả
+ Tìm đường về nhà

- Bảng hướng dẫn
giao diện trò chơi.

- Máy tính, tai nghe,
ghế ngồi

x x

- Trò chơi 

lập trình 

không dây

- Biết cách chơi trò 
chơi lập trình không 
dây:
+ Biết đặc điểm hình 
dáng của ký hiệu
+ Biết sử dụng các ký 
hiệu để viết mã hóa 
cho trò chơi để di 
chuyển có định hướng
+ Trẻ có kỹ năng sử 
dụng mã hóa để tìm 
đường đi theo yêu cầu
+ Biết định hướng 
trong không gian và số 

+ Trò chơi đua xe
+ Trò chơi xếp cốc 
(xếp nút chai)
+ Tìm đường về nhà

- Bảng chơi, mã 
lệnh, bút, ký 
hiệu..., bảng ghi 
mã hóa, thẻ lập 
trình, nút chai, cốc 
giấy, mô hình xe 
đua, tấm thẻ màu 
đỏ.

- Mẫu lập trình của
cô

x x
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Phân phối vào nhánh
Nhánh 1 Dự án

ST
T

Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị    Lễ hội 

mùa xuân Muôn hoa khoe 
sắc

lượng mã hóa
+ Biết xếp bát, cốc, nút 
chai theo quy luật...

-Trò chơi 

dân gian 

- Kỹ năng 

sống

- Biết chơi các trò chơi 
dân gian đúng luật
- Biết cách sử dụng trò 
chơi kỹ năng và thực 
hiện thao tác thành 
thạo
- Biết chờ đến lượt khi 
chơi
- Cất đồ dùng gọn gàng

+ Cờ cá ngựa
+ Cờ vua
+ Kỹ năng của bé

- Bàn cắp cua
- Bàn cờ vua
- Quyển sách kỹ 
năng của bé

x x x

- Trò chơi 

tư duy, 

sáng tạo

- Trẻ biết sử dụng 
công nghệ chơi một số 
trò chơi trên máy tính.
- Biết lựa chọn nút 
chai để ghép thành hình 
ảnh theo mẫu hoặc theo 
ý tưởng.

- Ghép hình
- Tìm bóng cho đồ

dùng
- Xếp nút chai
- Cắm nấm
- Di màu

- Máy tính, cô 
thiết kế trò chơi

- Nút chai, cắm nấm
, bảng chơi di màu,
mẫu gợi ý

- Bút dạ, khăn lau,
thẻ chơi

x x

5

GÓC 

NGHỆ 

THUẬT

Cùng bé 

sáng tạo

- Biết phối hợp các 
nguyên vật liệu và sử 
dụng các kỹ năng tạo 
hình để vẽ nặn, cắt dán, 
làm đồ chơi sáng tạo 

-Tạo hình:  Cây xanh
- Làm mô hình cây 

xanh
- Làm đồ dùng chăm 
sóc cây , rau

- Mẫu gợi ý
- Keo, kéo, giấy 
màu, giấy A4, bìa 
màu, phế liệu, khối 
hộp, dây buộc, ống 
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Phân phối vào nhánh
Nhánh 1 Dự án

ST
T

Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị    Lễ hội 

mùa xuân Muôn hoa khoe 
sắc

để tạo thành sản phẩm 
về chủ đề: Thực vật, dự 
án : Hạt giống kì diệu, 
cây xanh quanh bé
- Biết sử dụng một số 
phế liệu và phối hợp 
một kỹ năng tạo hình

hút, màu nước, cọ 
vẽ, xốp màu, bút 
dạ, đất nặn, giấy , 
hột hạt, vỏ sò, ốc, 
màu nước....
- Thẻ chơi, nội 
quy góc chơi

x x

STEAM

Dự án 
“Muôn 
hoa khoe 
sắc”
Từ 02/03 - 
06/03/26

-Thảo luận, đưa ra ý 
tưởng, vẽ bản thiết kế 
và lựa chọn nguyên 
liệu, học liệu.
-Thảo luận đưa ra quy 
trình để trẻ tạo ra 
những bông hoa khoe 
sắc.

-Vẽ bản thiết kế
-Chọn nguyên liệu, 
học liệu.
-Đưa ra quy trình làm 
các bông hoa

-Bản thiết kế
-Nguyên liệu, học 
liệu.

6

KHÁM 

PHÁ 

KHOA 

HỌC

- Trẻ biết tham gia 
một số hoạt động khám 
phá, làm thí nghiệm 
khoa học vui một cách 
tự nhiên vui vẻ hứng 
thú và kiên trì.
- Trẻ biết lựa chọn đồ 
dùng, nguyên học liệu 
để khám phá khoa học

- Làm thí nghiệm vui
+ Dung nham
+ Sự đổi màu của 
nước
+ Sự đổi màu của 
giấy
+ Khám phá hạt 
giống kì diệu
+ Khám phá sự nảy 

- Dao, thớt, cốc, 
nến, lọc của, chày, 
cối, giấy, màu 
nước, muối, 
đường, xà phòng, 
chanh, giấm, nước 
Soda, C sủi...

- Bìa cát tông, giấy
màu x x

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
07:2

4 1
8/0

3/2
026

bởi P
hạm

 T
hị B

íc
h N

gọc 
( 3

1311337_n
gocp

tb
 ) 

– T
rư

ờng M
ầm

 N
on T

hủy 
Triề

u



25

Phân phối vào nhánh
Nhánh 1 Dự án

ST
T

Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị    Lễ hội 

mùa xuân Muôn hoa khoe 
sắc

- Biết cách ghi chép 
kết quả, theo dõi sự 
biến đổi, thay đổi của

mầm của cây
+ Cảm nhận của đôi
tay

- Bảng ghi kết quả

                        TM. BAN GIÁM HIỆU                                                                              TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN                                        
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